PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HOÁ HỌC LỚP 8.
Tuần 25 (Tiết 50,51)
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Tiết 50. Bài. TH: DIỀU CHẾ - THU – THỬ TÍNH CHẤT CÙA HIDRO
I. Tiến hành thí nghiệm: 

1. Thí nghiệm 1: Đ/c khí H2 từ HCl và Zn đốt cháy khí H2. - Cho Zn vào dung dịch HCl có khí thoát ra.

 - Đốt khí cháy với ngọn lửa xanh nhạt => khí H2.

 2. Thí nghiệm 2: Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí. + Các thao tác đầu như TN1. 

- Lấy thêm 1 ống nghiệm úp lên ống dẫn khí H2 (sau 1 phút) => đưa miệng ống nghiệm vào gần ngọn đèn cồn => khí thu được cháy. 

3. Thí nghiệm 3: H2 khử CuO + Cho vào ống nghiệm 10 ml dung dịch HCl 4 - 5 viên kẽm dẫn H2 qua ống có CuO (thửu H2 nguyên chất) chưa cho đèn cồn vào quan sát => không hiện tượng. - Cho đèn cồn nung nóng CuO=> hiện tượng màu đen của CuO (dần dần) -> đỏ Cu và  hơi H2O (ống nghiệm mờ)
II. Bảng tường trình
STT
Mục tiêu TN
Thao tác
Hiện tượng
PTHH


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	* Luyện tập:
Bài tập 1: Nguyên liệu dùng để điều chế khí H2 trong PTN là: 

a) Zn , H2SO4                   

b) ZnO , HCl                     

c) Cu, HCl                        

d) Na ,H2O 

Bài tập 2: Cặp chất được dùng trong đèn xì để hàn và cắt kim loại là: 

a) H2, Cl2                   b) CO2, H2 

c) H2, O2                     d) H2, CO 



	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Tiết 50: NƯỚC
I . THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 

1/ Sự phân huỷ nước 
a. Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi Sgk 
b. Nhận xét 
- Trên bề mặt 2 điện cực xuất hiện bọt khí. 
+ Cực âm: khí hidro 
+ Cực dương: khí oxi 
- PTHH:

    2H2O    
[image: image1.wmf]®

 2H2  + O2 

2. Sự tổng hợp nước
 a. Quan sát hình vẽ (hoặc xem băng hình) mô tả thí nghiệm Sgk 
b. Nhận xét 
- Sau khi đốt tia lửa điện: hỗn hợp gồm 2 thể tích khí H2 hoá hợp 1 thể tích khí O2

hỗn hợp với 2VO2
 - Sau khi đốt: hỗn hợp gồm 4 thể tích khí H2 và O2

1VH2 hỗn hợp với 2VO2 
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 H2O. 

PTHH:      2H2 + O2 
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 2H2O.

* HS:

a. Giả sử có 1 mol oxi phản ứng 

- KL oxi p/ứ là   : mO 1.32 = 32g

 - KL hidro p/ứ là: mH2O 2.2  4g

 - Tỉ lệ hóa hợp (về khối lượng) giữa hidro và oxi là: 2gH và 16gO  
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 CTHH của nước là H2O.

b. Thµnh phÇn % (vÒ khèi lưîng):                
  %H = 11,1%, 

  % O = 88,9%

3. Kết luận: 
- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hidro và oxi. 
- Tỉ lệ thể tích: 2 phần khí H2 và 1 phần khí O2 
- Tỉ lệ khối lượng: 1 phần H2 và 8 phần O2. 
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 CTHH của nước là: H2O
                

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	* Luyện tập

1. Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:   

 Cacbon đioxit + nước → axit cacbonic (H2CO3) ................................................................................................

 Lưu huỳnh đioxit + nước → axit sunfurơ (H2SO3) ................................................................................................

Sắt + axit clohidric → sắt clorua + H2↑ ................................................................................................

Điphotpho pentaoxit + nước → axit photphoric (H3PO4)
……………………………………………………………………

Chì(II) oxit + hiđro→chì (Pb) + nước ................................................................................................

2. Cho 26g kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric (dư). 
a) Viết phương trình hoá học cho phản ứng trên 
b) Tính thể tích hiđro sinh ra (đktc). 
c) Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 12g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam?



